
 

Mẫu 14. Thống kê hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên của đơn vị  
ĐẠI HỌC HUẾ 

ĐƠN VỊ... 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
......ngày ... tháng ... năm ... 

THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 
(Kèm theo Công văn số ... ngày ... tháng ... năm .... về việc báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên) 

 
1.Thống kê hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên của đơn vị 

TT 

Tổng số 
đề tài 

nghiên 
cứu khoa 
học của 

sinh viên 

Lĩnh 
vực 

Số lượng 
sinh viên 
tham gia 
thực hiện 

đề tài 
KHCN 

Số lượng 
đề tài 

NCKH 
đạt giải 

cấp cơ sở 

Số lượng đề tài NCKH đạt giải 
cấp Bộ 

Số lượng 
đề tài 

NCKH 
đạt giải 
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khác 
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giảng 
viên 
tham 
gia 

hướng 
dẫn 

Công bố khoa học 
của sinh viên 

Tổng kinh phí dành cho hoạt 
động NCKH của sinh viên 

(triệu đồng) 

Nhất Nhì Ba Khuyến 
khích 

Tạp chí 
trong 
nước 

Tạp chí 
quốc tế 

Từ nguồn thu hợp 
pháp của cơ sở giáo 

dục đại học 

Từ các 
nguồn 
khác 
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Lưu ý: 
(2): Tổng số đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên (bao gồm cả đề tài đạt giải và không đạt giải) 
(3): Nêu cụ thể của từng lĩnh vực (Tổng số đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, số lượng sinh viên tham gia thực hiện đề tài 

KHCN, số lượng đề tài NCKH đạt giải cấp cơ sở,.....) 
(15): Ghi cụ thể nguồn khác 



 
2. Danh mục đề tài tham gia xét tặng giải thưởng dành cho sinh viên 

ST
T Lĩnh vực Tên đề tài Họ và tên SV tham gia 

thực hiện đề tài 
Giới 
tính 

Dâ
n 

tộc 

Năm 
thứ/số 

năm đào 
tạo 

Ngành 
học 

Điện thoại, 
email của SV 

chịu trách 
nhiệm chính 

Người 
hướng 

dẫn 
chính 

Công bố 
khoa học 
của SV từ 

kết quả 
nghiên cứu 
của đề tài 

Cán bộ 
phụ trách 
hoạt động 

NCKH 
của SV 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1            

2            

3            

...            

Tổng cộng          
 

Lưu ý: 
(2): Ghi đúng lĩnh vực KHCN cụ thể được quy định tại Điều 3 của Thông tư (VD: Khoa học tự nhiên/Toán học và Thống kê) 
(4): Thành viên thực hiện không quá 5 người; 
(7): Ghi rõ sinh viên năm thứ mấy trên số năm đào tạo (VD:3/5); 
(10): Ghi đầy đủ chức danh khoa học, học vị, email, điện thoại của 01 người hướng dẫn chính; 
(11): Ghi rõ họ tên tác giả, nhan đề, và các yếu tố về xuất bản (tên tạp chí, tình trạng bài đã được chấp nhận đăng, đã đăng) nếu có; 
(12): Ghi rõ họ tên, bộ phận công tác, email, số điện thoại di động; 

 
       Thủ trưởng đơn vị 

​ ​ ​ ​        (ký tên và đóng dấu) 


